
TT Tên đề tài Chủ trì Phê duyệt Kinh phí Nghiệm thu 
Ngày      

Nghiệm thu 
Xếp loại

1

Ứng dụng mô phỏng tương tác kết 

hợp thực nghiệm in vitro  trong 

nghiên cứu tác dụng ức chế α-

glucosidase và xanthin oxidase của 

quả mướp đắng (Momordica

charantia  L.) và lá dâu tằm (Morus 

alba  L.)

PGS.TS.

Nguyễn Thu

Hằng

1204/QĐ-

DHN

19/11/19 

9,980,000 
314/QĐ-DHN 

11/5/20 
7/8/2020 Xuất sắc

2

Đánh giá độc tính cấp và tác dụng hạ 

acid uric huyết thanh của loài Dó đất 

(Balanophora fungosa subsp. indica 

(Arn.) B.Hansen)

DS. Nguyễn

Thanh Tùng

1205/QĐ-

DHN

19/11/2019 

9,930,000 
1140/QĐ-DHN 

31/12/2020 
1/17/2021 Khá

3

Phân lập một số flavonoid

từ cây Bán chi liên (Scutellaria 

barbata  D. Don, 

PGS.TS.

Nguyễn Thái

An

1212/QĐ-

DHN

19/11/19 

9,980,000 
510/QĐ-DHN 

08/7/2020 
7/15/2020 Khá

4
Xây dựng phương pháp định tính và 

định lượng cao đặc Tiêu dao

PGS.TS. Bùi

Hồng Cường

1215/QĐ-

DHN

19/11/19 

10,000,000 
576/QĐ-DHN 

24/7/2020 
7/28/2020 Xuất sắc

5

Điều tra tri thức sử dụng, xác định 

nguồn gốc thực vật, tác dụng kháng 

vi sinh vật và độc tính cấp của cây

Lở leo (Cnestis  sp.) thu hái tại Hoà 

Bình

TS. Hoàng

Quỳnh Hoa

1216/QĐ-

DHN

19/11/19 

10,000,000 
1162/QĐ-DHN 

31/12/2020 
2021 Khá

6

Sàng lọc tác dụng kháng vi sinh vật 

của một số loài Trà hoa vàng ở miền 

bắc Việt Nam

PGS.TS. Trần

Văn Ơn

1217/QĐ-

DHN

19/11/19 

10,000,000

7

Đánh giá tác dụng chống oxy hóa và 

gây độc tế bào ung thư của cây Giổi

(Michelia tonkinensis  A.)

TS. Chử Thị

Thanh Huyền

1218/QĐ-

DHN

19/11/19 

9,975,000 
576/QĐ-DHN 

24/7/2020 
7/30/2020 Khá
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8

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và chỉ 

thị phân tử một số mẫu Ba kích tại 

Tây Giang, Quảng Nam

DS. Phạm Thị

Linh Giang

416/QĐ-

DHN

22/4/19 

10,000,000 
314/QĐ-DHN 

11/5/20 
7/8/2020 Xuất sắc

9
Xây dựng một số chỉ tiêu cao khô lá 

đu đủ

ThS. Phạm

Tuấn Anh

417/QĐ-

DHN

22/4/19 

10,000,000 
316/QĐ-DHN 

11/5/2020 
5/26/2020 Khá

10

Đánh giá tác dụng bảo vệ gan, chống 

oxy hóa của Giảo cổ lam 

(Gynostemma burmanicum King ex 

Chakrav) thu hái tại Bắc

ThS. Thân

Thị Kiều My

418/QĐ-

DHN

22/4/19 

10,000,000 
314/QĐ-DHN 

11/5/20 
7/8/2020 Khá

11
Xây dựng dấu vân tay hóa

học tinh dầu Nghệ vàng

TS. Nguyễn

Quỳnh Chi

419/QĐ-

DHN

22/4/19 

10,000,000 
314/QĐ-DHN 

11/5/20 
7/8/2020 Xuất sắc


